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ĐỀ CƯƠNG HỌC KỲ I - TIẾNG ANH 7

A. KNOWLEDGE ( KIẾN THỨC)

◙ UNIT 1:

1. The present simple tense (Thì hiện tại đơn giản)

a. Form

* Tobe: is, am, are 


                                                                                       Ex. She (be)   is  twelve years old.

                                                                                Ex. I (not be) am not in Dong Truc.


* Nomal verb ( động từ thường):





b. Usage (cách dùng): Thì hiện tại đơn dùng để diễn đạt một hành động mang tính thường xuyên, thói quen hoặc hành động lặp đi lặp lại có tính quy luật.

C. Dấu hiệu nhận biết của thì hiện tại đơn giản:

- Trạng từ chỉ tần xuất: always, usually, often, sometimes, rarely, seldom, never.

- Các trạng từ chỉ thời gian: every + time (every day), today, nowadays, Sundays.

2. Verbs of liking + V-ing: ( một số động từ theo sau bởi V-ing)

 * Form:


◙ UNIT 2:

I. Câu đơn trong tiếng Anh

Câu đơn trong tiếng Anh là một mệnh đề độc lập, được tạo nên bởi một chủ ngữ và động từ, nên khi đứng một mình nó có thể tạo ra luôn một câu đơn.

II. Cấu trúc câu đơn trong tiếng Anh

- Câu đơn gồm một chủ ngữ (S) và một động từ (V): S +V + (adv)

Eg: I play

- Câu đơn gồm một chủ ngữ (S), một động từ (V) và một tân ngữ (O): S + V + O

Eg: I play the piano

- Câu đơn gồm một chủ ngữ (S), một động từ (V), một tân ngữ (O) và một trạng ngữ (adv): S + V + O + Adv

Eg: I play the piano every week

◙ UNIT 3:

1. The past simple:

a. Form: 

	Sentence
	Normal verb
	Tobe

	Câu khẳng định
	S + V-ed / V2 + O
	S + was / were + O

	Câu phủ định
	S + didn't + V + O
	S + was/ were + not + O

	Câu hỏi
	Did + S + V + O ?
	Was / Were + S + O ?


b. Usage: Thì quá khứ đơn dùng để diễn tả một hành động đã xảy ra và chấm dứt hoàn toàn trong quá khứ.

3. Dấu hiệu nhận biết: Yesterday, ago, last week/ month/ year, in the past, in 2016,...

Ex. Uncle Ho passed away in 1969.

c. Cách thêm đuôi ed:

a. Thêm - d vào sau các động từ theo quy tắc tận cùng là -ee hoặc - e

Ex. live ( lived   love ( loved  agree ( agreed

b. Đối với các động từ theo quy tắc một âm tiết, tận cùng bằng một nguyên âm + một phụ âm ( trừ h, w, x) chúng ta phải gấp đôi phụ âm trước khi thêm -ed.

Ex. fit ( fitted  stop ( stopped  fix ( fixed

d. Động từ tận cùng bằng - y, ta chia ra làm hai trường hợp:

- Trước y là một phụ âm, ta biến y thành i trước khi thêm -ed: study ( studied

- Trước y là một nguyên âm, ta thêm -ed bình thường: play ( played.

- Với các động từ còn lại , ta thêm -ed: work ( worked, learn ( learned.

e. Cách phát âm “-ed”

Đọc là /id/ khi tận cùng của động từ là /t/, /d/

Đọc là /t/ khi tận cùng của động từ là /ch/, /s/, /x/, /sh/, /k/, /f/, /p/

Đọc là /d/ khi tận cùng của động từ là các phụ âm và nguyên âm còn lại

◙ UNIT 4:

1. So sánh bằng ( không bằng):

a. So sánh bằng: 


b. So sánh không bằng:


2. So giống nhau ( không giống nhau):

a. So sánh giống nhau:
b. So sánh không giống nhau:


3. So sánh khác nhau :


4. Cấu trúc so sánh với like

S + V+ 01 (nếu có) + like + 02

Eg: My sister has a dress just like mine. (Em gái tôi có chiếc váy giống hệt của tôi.)

◙ UNIT 5:

1. How many, how much ( bao nhiêu)

a. How many:

Dùng trước danh từ đếm được số nhiều.

Cấu trúc cơ bản:


EX. How many people are there in your family ?

There are five people.

b. How much:

Dùng trước danh từ không đếm được.

Cấu trúc cơ bản:



EX. How much water do you drink everyday ?

Two liters.

* Ngoài ra how much còn thường được dùng khi hỏi giá cả

EX. How much does that shirt ?

- 50.000 dong.

2. A, an, some, any

a. a và an (một)

A và an được dùng cho danh từ số ít đếm được . A đứng trước phụ âm, an đứng trước  nguyên âm ( tính theo cách phát âm chứ không phải cách viết)

EX. a cat, a house, an ocean, an hour.

b. some và any ( một vài, một ít)

- some được dùng cho các danh từ không đếm được hoặc đếm được số nhiều ở trong câu khẳng định.

EX. There is some water .

There are some books on the desk.

- any được dùng cho các danh từ không đếm được hoặc đếm được số nhiều ở trong câu phủ định và câu hỏi.

EX. There isn't any food.

        Are there any chairs in the room ?

3. Some, a lot of, lots of

1. Some
- Some được dùng trước các danh từ không đếm được hoặc đếm được số nhiều trong câu khẳng định

2. A lot of/ lots of
- A lot of thường được dùng trong câu khẳng định. Lots of là cách nói khác của a lot of.

- A lot of và lots of thường đi với danh từ không đếm được và danh từ đếm được số nhiều

4. Danh từ đến được và danh từ không đếm được

1. Danh từ đếm được
- Danh từ đếm được là những danh từ chỉ sự vật, sự việc độc lập, riêng lẻ, tách rời có thể đếm được như một cái, một con, một vật, …

- Danh từ đếm được có 2 dạng là danh từ đếm được số nhiều và danh từ đếm được số ít

2. Danh từ không đếm được
- Danh từ không đếm được là những danh từ chỉ sự vật, sự việc không thể đếm được như chất liệu, chất lỏng, danh từ từ trừu tượng.

- Danh từ không đếm được không có dạng số nhiều.

- Có thể theo sau some, tuy nhiên không thể sau a/an hoặc một số đế

Unit 6

1. Định nghĩa

Trong ngữ pháp, giới từ (preposition) là những từ chỉ thời gian, vị trí… chỉ sự liên quan giữa các từ khác trong cụm, trong câu văn. Giới từ được sử dụng trong câu với vai trò gắn kết các từ, cụm từ để giúp bạn hiểu rõ hơn câu văn, ngữ cảnh.

2. Vị trí của giới từ

- Trước danh từ

- Sau danh từ

- Sau tính từ

- Sau động từ

3. Phân loại giới từ

a. Giới từ chỉ thời gian
– At: vào lúc (thường đi với giờ)

– On: vào (thường đi với ngày)

– In: vào (thường đi với tháng, năm, mùa, thế kỷ)

– Before: trước

– After: sau

– During: (trong khoảng) đi với danh từ chỉ thời gian

b. Giới từ chỉ nơi chốn
-At (ở tại): được dùng với địa chỉ cụ thể, không gian nhỏ hơn giới từ “in”

-On (ở trên): được dùng để diễn tả vị trí trên bề mặt có tiếp xúc; trước tên đường; phương tiện đi lại

-In (ở trong): được dùng khoảng không gian lơn như vũ trụ, thành phố, thị trân, quốc gia.

- In front of (ở trước): trước các từ chỉ nơi chốn

- Behind (đằng sau)

- Between (ở giữa) ... and ...

B. PRACTICE

I. Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others
	1. A. collection
	B. tradition
	C. exhibition
	D. question

	2. A. so
	B. expensive
	C. saxophone
	D. music


	3. A. chorus
	B. brochue
	C. machine
	D. chef

	4. A. happy
	B. hard
	C. similarity
	D. talent

	5. A. treasure
	B. vision
	C. discussion
	D. decision

	6. A. wash
	B. warm
	C. wall
	D. walk

	7. A. pan
	B. bag
	C. water
	D. add

	8. A. one
	B. bottle
	C. coffee
	D. pot

	9. A. morning
	B. what
	C. problem
	D. yogurt

	10. A. apple
	B. fragrant
	C. fragile
	D. traffic

	11. A. wash
	B. warm
	C. wall
	D. walk

	12. A. document
	B. naughty
	C. audience
	D. water

	13. A. one
	B. bottle
	C. coffee
	D. pot


14. A. dear

B. pear
    
C. earn                 

D. heart

15.A.  popular                 B. control                         C. drops          D. hot

16. .A.  opportunity           B. originate                      C. volunteer      D.      lot 
17. .A.  donated                 B. passed                      C. cooked        D. washed 
18..A.  midterm                B. pepper                         C. prefer          D. learn 
19.A. umbrella            B. focus                      C. under                     D. mushroom

20.A. cough                B. enough                   C. through                  D. laugh

21..A. started               B. washed                  C. wanted                  D. visited
22.A. sunburnt            B. sculpture                C. service                   D. sugar

23.A. usually             B. composer               C. leisure                    D. version

24.visited             B. needed               pollutted               D. travelled 
25. A. performed       B.  talked            C. stopped              D. looked 

26. A. finished             B. reported                 C. landed                    D. succeeded
II. Choose the best answer by circling A, B, C or D: 
1. -“What would you like to drink now?” 
- “_______________.”     

A. No, thanks
    B. Yes, please
C. I like to do nothing
D. Orange juice, please
2. All of us enjoy _______ to classical music.

A. listen

B. listens

C. listening

D. listened

3. She worked very hard,  _______she passed all  her exams.

A. because

B. and


C. so


D. but

4. Hoa looks red. She was outdoors yesterday. Perhaps she has _______

   A. flu

B. sunburn 
        
C. spots

D. stomachache 

5. I ............... playing board games interesting because I can play them with my friends.

A. find


B. think

C. say


D. tell

6. -“ Would you like me to turn off your computer?

    - “ ______________. I’ll do it myself”

A. No, thanks

B. Yes, please

C. Don’t do it
D. Of course

7. I …………….. Nha Trang when I was a child.

A. visit

B. visited

C. will visit

D. have visited.

8. Laughing is good _______ your health.    

A. for               
B. to                 
C. with              
D. of

9. - ............... do you find making pottery? – I finding making pottery interesting.
A. What


B. How


C. Why

D. Whe

10.   Liz:   I am so nervous that I am putting on weight./  Tony: ……………………….. .
A. Wash your hand more
B. Eat less junk food    C. Sleep more         D. Sunbathe less

11. When you have the flu, you may have a cough and a _________ nose.

A. runny          B. running               C. flowing              D. noisy

12. James is _________ my older brother, but he looks young.

A. the same age of            B. as old             C. the same age as               D. so old as

13. Her favourite food is _________. It is a kind of ocean fish.

A. tuna           B. sausage           C. ham           D. sauce

14. ___________ is your favorite Vietnamese musician?

A. What               B. Who           C. When              D. Why

15. Can you ___________ me how to operate this machine?

A. show       B. help             C. take              D. give

16. Bui Xuan Phai is an artists __________for his paintings of the old Ha Noi streets.

A.careful          B. crazy              C. famous               D. prepared

17. First, put some water in a pot and __________ it until it boils.

A.fry            B. heat                    C. chop               D. stir

18. Last Sunday, my father ____________ ishing but he didn’t catch any fish.

A. had               B. did             C. went              D. took

19. Alice decided to take ___________ yoga class five years ago.

A. in         B. up            C. out                 D. off

20. Can you tell me ___________ this dish?

A. to cook           B. how to cook            C. cooking             D. how to cooking

21. ___________ toamatoes do you need to make the sauce?

A. How much           B. How many                 C. How long                 D. How often

22. You should think of ___________ the volunteer activities in your communtity.

A. taking in             B. participating      C. taking part in                            D. making

23. The ring is ___________ that one. How much does it cost?

A. as expensive      B. so expensive as      C. as expensive as       D. as expensively as

24. Traditional volunteer activities include ___________ money for people in need, cooking and giving food.

A. rising          B. raising               C. getting                D. helping

25. John and Jim are twins. ___________ house is big.

A. They             B. You          C. Them                  D. Their

26. To protect our skin from bad condition, we need to use ___________.

A. eye drops                 B. lip balm             C. sun cream         D. painkiller

27. At the end of this month, students will give a hand in cooking food for young children at ___________.

A. an orphanage         B. a nursing home      . rural area      D flooded area

28. Alex will participate ___________ a singing contest next month.

A. on                            B. in                        C. of               D. to
29. - Lisa: “Last summer, we provided food for homeless children in Ha Noi.”

    - Kim: “_____”

A. Sounds like great work!   B. Wonderful!  C. I don’t agree with you.      D. A and B are correct.

30. Which word is CLOSEST in meaning to the underlined word?

Eating too many sweets and fast food makes you gain weight.
A. put on                    B. lose                        C. put off                    D. spend

31. We _____ vegetables to a nursery school last winter.

A. donate                   B. was donate            C. did donate             D. donated

32. You can help young children by ____ them to do homework before or after school.

A. helping                  B. doing                     C. working                 D. offering

33. Which is the best advice for the following situation:

Linda wants beautiful healthy skin.
A. She shouldn’t talk in the class.                

B. She should eat more fruit and vegetables.

C. She shouldn’t drink much water.              

D. She should eat more sweets.

34. I have to go to the market now. There isn’t _____ food for our dinner.

A. some                      B. any                         C. few                        D. lots

35. _____ is an abnormally high body temperature.

A. Toothache             B. Fever                     C. Sunburn                 D. Obesity

36. Her new house is not ______ her old one.

A. as big as                B. biger than              C. as big than             D. bigger as

37. Yesterday, we _____ litter around our area and recycled them.

A. helped                    B. donated                 C. picked up               D. sold

38. Which part of the sentence is the underlined part?

We should do physical exercise.
A. Subject                  B. Verb                      C. Object                    D. Adverb

39. Vietnamese has some kinds of traditional _______ such as “Cheo” or “Cai luong”.

A. music                     B. opera                      C. play                       D. instrument

40. Last Sunday, Tuan participated in _______ funds for street children.

A. making                  B. taking                    C. raising                   D. gathering
41. He can teach me to cook some popular dishes. He has ________ free time today.

A. any                       B. a lot of                    C. many                     D. some

42. We can borrow books and magazines from the _________.

A. school library         B. school garden        C. computer room      D. school yard

43. When I saw Hoa, she was holding a pocket English dictionary ________ her hands.

A. at                           B. in                           C. on                          D. from

44. This painting is prettier, but it is not ______ the other one. 

A. as expensive than            B. expensive than   C. as expensive as              D. much expensive as

45. The lemonade isn't very sweet. I'll add some more ______ .

A. salt                         B. pepper                   C. sugar                      D. lemon

46. Turn the TV off. The show is _____.

A. exciting                 B. peaceful                 C. tiring                      D. boring

47. He ate a lot of fried food, so he _________ fat quickly.

A. got                         B. get                          C. gets                        D. will get

48.  _________ you like to go to the movies with me? - Yes, I’d love to.

A. Will                       B. Would                    C. Are                        D. Could

49. My sister is very good _________ Literature, so she always gets good marks.

A. in                           B. at                            C. of                           D. on

50. My sister likes beef. It’s her favourite _________.

A. meat                      B. drink                      C. vegetable               D. fruit

51. Viet Duc High School in Ha Noi is one of the oldest schools in Viet Nam. They ___ it in 1897.

A. built                       B. got                        C. made                        D. did

52. I want to pass the test, _________ I’m studying hard.

A. but                         B. because                  C. so                           D. although

53. The person who directs the performance of an orchestra is the _________.

A. conductor              B. director                  C. composer               D. musician

54. We have _________ rice and fish for lunch.

A. some                      B. any                         C. a                            D. an

55. I don’t think my grandmom cooked this dish. The taste is so _______ from her usual recipe.

A. different                      B. same                             C. as           D. like

56. My best friend is a big fan of Imagine Dragons. He bought _______ CDs, posters and albums.

A. a                                   B. any                               C. a lot of                D. lots

57. A: I’m hungry! - B: Would you like to eat _____ pasta?

A. some                            B. a lot of                         C. any             D. a

58. Trinh Cong Son is one of Viet Nam’s greatest _______.

A. singers                          B. scientists                      C. composers                  D. conductor

59. The fruit tea is too sour. Let me add some ________.  

A. flour                             B. salt                               C. sugar          D.oil

60. What do you usually do  _____ the summer holiday?

A. at                                  B. in                                  C. on           D. to

61. A: What is your address?                           B: It’s ______ 30 Tran Hung Dao Street.

A. at                                  B. in                                  C. on                D .from

62. You can see the music room _____ the second floor of the building over there.

A. at                                  B. in                                  C. on                   D. into

63. Have you received any special gift ______ Christmas?

A. at                                  B. in                                  C. on                        D. into

64. Violins are used mainly for __________ classical music.

A. composing


B. taking


C. playing

D. writings

65. The puppet shows present __________ of Vietnam villages.

A. city



B. country


C. countryside

D. urban

66. Beethoven is one of the most famous __________in the world.

A. painters


B. singers


C. actors

D. composers

67. Classical music is not __________ as pop music.

A. exciting 

     
B. more excited 
    
C. as exciting 
    
D. as excited

68. The test is not __________ difficult __________ it was last month.

A. as - as 

     
B. so - as 
                
C. more – as                
D. A & B are correct.

69. My glasses are ___________ yours. They both white and green. 

A. different


B. more beautiful

C. beautiful 

D. like

70. This year’s musical festival is   __________ from last year.

A. different      


B. worse 

    
C. as good  
    
D. as well 

71. You can see many interesting __________ in that art gallery.

A. portraits 
                  
B. actors 

    
C. concerts

D. instruments

72. – A: Which __________ can you play? – B: I can play the piano.

A. brush






B. puppet




C. musical instrument





D. folk music

73. Have you ever seen a water __________ show?

A. theater


B. anthem


C. puppet

D. paintings

74. My old pencil case is not ___________ my new one. 

A. as big than


B. biger than 


C. as big as

D. bigger as

75. _____ bottles of water did you bring for the picnic?

A. How much


B. How many


C. Are there

D. Were there

76. Did you see _____ people in the park today?



A. much


B. some


C. many

D. few

77. There _____ a lot of butter in the fridge but there _____ any eggs.

A. are/Aren’t


B. is/are


C. is/aren’t

D. isn’t/are

78. I drank _____ glasses of milk but Lan didn’t drink _____.

A. some/any


B. much


C.  many/some
D. a lot/much

79. I haven’t got _____ money but I have _____ friends.

A. many/much


B. much/much


C. many/many

D. much/many

80. Would you like _______ milk in your coffee?

A. any 



B. some


C. a


D. a few

81. You should bring cameras to ___________ photos during our trip. 
A. make


B. take



C. send


D. work
82. Olla is always busy. He is __________ work from 9a.m till 9p.m everyday.
A. on
 


B. of
 


C. in
 


D. at
83. Children’s Day is__________ June 1st . 
A. in



B.  between


C. on



D. at 
84. In order to pass the ___________ exam, you have to study really hard. 
A. enter 


B. entering 


C. entrance


D. entrancing
85. Computers, televisons, projectors, etc. are now necessary school ___________.
A. machine
 

B. facilitation


C. facilities


D. subject
86. Students take part in different activities ___________ break time.
A. on



B. at



C. for



D. in 
87. - A: I think we should go to the library more often.  
- B: ___________
- A: There are a lot of useful books. We can borrow some and read in the library or take them home to read.
A. Can you tell me what?




C. Is it a good idea.

B. Why not?






D. Can you tell me why?

88. In England, winter starts in ___________. 
A. 1st  December

B. New Year


C. November


D. the age of 1998
89. I'll meet you ___________10.30 ___________ Monday, June 14. 
A.  at/ in


B. on/ by


C. on/ in


D. at/ on
90. Hanoi Amsterdam is a famous school for___________ students who are talented.
 A. gifting


B. gifted


C. gift



D. giftful
91. Nowadays, students are taking part in many ___________ activities such as: running, mountain climbing, hiking in order to relieve stress after studying.
A. outdoor


B. outdoors


C. indoor


D. indoors
92. The most ___________ university of Vietnam is Van Mieu – Quoc Tu Giam, which is also known as the first university in Vietnam.
A. well-known


B. poor



C. entrance


D. rich
93. In our English programme, we must take a ___________ test after learning three units in each semester.
A. final



B. mock


C. midterm


D. placement
III. Put the verbs in the correct form. 
task 1 Fill each blank with the present simple, present continuous or past simple form of the verb in brackets.
1. I enjoy (fish) .................................................. because it (be) ……………….… relaxing.
2. Jane will play chess after she (finish) …………………………. school.

3. What …………………… your mother often (do) ………………………at weekends?

4. I think, in the future people (not play) ………………………………… individual games.

5. We find (arrange) ……… flowers interesting because it (help) …………… us relax.

6. I (not collect) ………….……………………… dolls when I grow up.

7. She often (go) .................................................... to the market with her mother every weekend.

8. My younger sister (collect) ...................................................... dolls two years ago.

TASK 2. Fill each blank with the present simple, present continuous or past simple form of the verb in brackets.
1. After school times, Lan usually ___________ (tutor) lower grade students.

2. In order to be healthy, Tom always ___________ (ride) a bike on weekends.

3. Last summer, we ___________ (volunteer) to give food to homeless people.

4. The lesson usually _________ (start) at 8 a.m., but today it is late for 15 minutes.

5. Alex: What are you doing?

Anna: I ___________ (collect) paper to exchange for plants.

6. Peter: How many eggs do you need for this cake?

Lia: We ___________ (need) a lot. Let’s go and get some more.

7. Sam: ___________ you ___________ (swim) yesterday afternoon?

Luke: Yes. It was great.

8. The children ___________ (run) around the garden. They look so happy.

9. My father ___________ (grow) an apple tree there two months ago.

10. Mai ___________ (not have) any French book. She thinks she will buy some.

11. Instead of going to the gym, I often ___________ (do) yoga in the morning.

12. I prefer ___________ (play) the piano to drawing and painting in my spare time.

13. Eden: What are you doing?

Anna: I ___________ (collect) all my old clothes to donate to homeless people.

14. Yesterday, I___________ (watch) a show on TV. It was so amazing.

15. When I was younger, I ___________ (study) at this lower secondary school.

16. In order to pass the exams, Lia ___________ (study) very hard these days.

17. I’m sad I ___________ (not go) on our field trip last Sunday.

18. Patrick ___ (see) a lot of old photos of his school in the exhibition three days ago.

19. ___________ Ron often ___________ (listen) to music after school?

20. Our school ___________ (have) a big library and a swimming pool.

IV. Choose the best answer to complete the passage:
Headache is a very common disease. The symptoms (1)…….. a headache are various. People may (2)……….. pains only one side of the head. Sometimes when the pain goes away, the head is sore. People have a headache (3) …………. they work too hard or they are too nervous about something.  (4)……….. can help cure the disease but people usually have to do more than taking tablets. They can prevent headaches by changing their diets or their (5)…………… or simply by going to bed.

1.
A. on


B. in 


C. of


D. at

2. 
A. be


B. have

C. happen

D. take

3. 
A. when

B. but


C. so


D. and

4. 
A. Medicine

B. Doctor

C. Sport

D. Fruit

5. 
A. life


B. lifestyles

C. hobbies

D. working

V. Read and choose the best answer

Josh is one of the gifted seventh graders at an international lower secondary school with over 800 students aged from 11 to 15. It also has modern facilities and well-qualified teachers, which can provide Josh and his friends with the best learning conditions. Josh has a great passion for science. He likes doing interesting experiments in the science laboratory under the guidance of his teacher. He finds these experiments about electricity or light quite useful and practical. The computer room is also a place where he often goes after class to search for necessary information about safe, funny and simple experiments on the Internet. He also does many science projects with his partners there. With great efforts, he hopes he will become a scientist in the future.

1. What is the passage mainly about?

A. An international school with hundreds of students.
B. A gifted student’s dream.
C. A good learning environment for a gifted student.

2. Who helps Josh to conduct the science experiments in the school lab?

A. Josh’s teacher.
B. Josh’s partner.
C. Josh’s classmate.

3. What does Josh think about the science experiments?

A. They are safe and practical.
B. They are useful and practical.
C. They are funny and practical.

4. What does the word there in line 11 mean?

A. On the Internet.
B. In the science laboratory.
C. In the computer room.

5. How can he achieve his dream of becoming a scientist?

A. Try his best.
B. Read many physics books.
C. Watch science programmes on TV.

Exercise 3: Read the passage. Circle the best answer A, B, or C to each of the questions.
There are many different ways for people to discover and listen to music. British teenagers can enjoy listening to music on the Internet, on TV or they can go outside and enjoy live performances.

The O2 in London is the second largest live music arena in Europe. There you can see world-famous bands such as One Direction, Justin Bieber, Scissor Sisters, Prince, The Rolling Stones, Elton John, and Take That. This massive stadium has space for 20,000 people. It also has 548 toilets! Tickets are not cheap. You can pay more than £50 to see a concert at The O2.

What about free live music? There are music festivals across Britain every year that are completely free of charge. Last year more than 150,000 people went to the Tramlines free music festival in Sheffield in the north of England. The two-day festival is held every July. Last year there were nine hundred performances in total including local bands as well as music from all over the world.

1. What is the passage mainly about?

A. The expensive tickets in The O2

B. The parks where British people can watch music performances

C. Two ways for British people to enjoy live music

2. According to the passage, _______ is the place where some world-famous bands performed.

A. The O2                         B. Tramlines                     C. Sheffield

3. How many people can enjoy the live music performances in the O2 stadium?

A. 548                               B. 20,000                          C. 150,000

4. How long does the Tramlines free music last every July?

A. 1 week                         B. 2 days                          C. 2 months

5. How many performances in Tramlines festival last year?

A. 500                               B. 90                                 C. 900

B. READING 

Read the passage and decide which answer A, B, C or D best fits each space.

Pho might be Vietnam’s (28)________ famous dish, but bun cha is the top choice when it comes to lunchtime in Hanoi. It doesn’t matter if you eat bun cha in a restaurant or a small cart on the street, you will be (29)________ by a plate of vermicelli (bun), a bowl of broth with grilled pork and a (30)________ of fresh herbs. Vermicelli and fresh herbs are pretty common in a Vietnamese restaurant. The broth and the pork are the ones that make this dish (31)________. Bun cha sets often come with the delicious nem cua be – fried crab spring rolls. Still not convinced? It’s what Obama ate during his night (32)________ with Bourdain.

23. A. most


B. the most


C. best


D. the best

24. A. cooked


B. made


C. served

D. tried

25. A. bottle


B. pot



C. bar


D. basket

26. A. simple


B. comfort


C. specially

D. unique

27. A. out


B. in



C. towards

D. along

Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D to indicate the correct answer to each of the questions. 

Vietnamese cuisine is unique. It balances five tastes: spice, sour, bitter, salt and sweet. According to Vietnamese tradition, each of the tastes corresponds with an organ of the body. Cooks also try to include five types of nutrients – powder, water, minerals, protein and fat, as well as five colors – white, green, yellow, red and black – in each dish. Therefore, the dishes are balanced and colorful, attractive to both the eye and the tongue. There is also a balance between “heating” and “cooling”. Duck meat, for example, is considered cool, and is thus served in summer with ginger, which is considered warm. Chicken, on the other hand, is a warm food, so it’s usually eaten in the winter, and served with a sour sauce, which is considered cool.

28. Which number is vital to Vietnamese cuisine?

A. Five



B. Six



C. Seven

D. Eight

29. Duck meat is often eaten with ginger because it is … 

A. delicious


B. warm


C. cool


D. hot

30. In winter, Vietnamese people usually eat chicken with sour sauce because chicken is considered …..

A. cold



B. bland


C. warm

D. good

31. Which colour is NOT usually include in Vietnamese food?

A. Black


B. Red



C. Blue


D. Yellow

32. Why do cooks include different tastes, colours and nutrients in Vietnamese food?

A. To make it pleasing to the eye.



B. To make it good for health

C. To make it attractive to the tongue


D. All of the above.
VI. Complete each sentence so it means the same as the sentence above.
1. There is a big library in Lan’s school. 

( Lan’s school ...............................................................................

2. It will be good if you eat less meat and more vegetables.

->You should ………………………………………………………………………

3. He likes playing computer games in his free time.

->His hobby is …………………………………………………………………….. 

4. I am interested in watching TV in the evening.

-> I enjoy……………………………………

5. I think that learning English is important.

->I find ………………………………………….. 

6. My brother enjoys coffee very much. 

-> Coffee ……………………………..………………..

7. What is the price of a plate of fried rice? 

-> How ……………………………………………..

8. This food has some meat and tofu. 

-> There …………………………………….……………...

9. Chicken is my sister’s favorite food. (likes) 

->………………………………………………..... 

10. There is sugar in many kinds of food. (have) 

-> ……………………………………………….h
E111.What is the price of the bicycle?

=> How much _________________________________?

12. The Louvre in Paris is the largest art museum in the world.

=> No other art museum in the world is as ___________.

13. This film is not like the others: It is educational and informative.

=> This film is different __________________________.

14. Collecting and trying recipes from foreign countries is one of Jane's interests.

Jane is ________________________________________.

15. Because of the heavy rain, they didn't go camping yesterday.

Because it _____________________________________.

16. I much prefer country life to city life.

I think living in the country is ________________________.

Estios17. I think hip hop music is more exciting than jazz music. (as … as)
     I think jazz music is not _________________________________________________.

18. The poster in Jack’s room is not different from the poster in the store. (like)
     The poster in the store ___________________________________________________.

19. Baking cakes is Jane’s hobby. (interested)
     Jane _________________________________________________________________.

20. Because of the heavy rain yesterday, they did not go to school on time. (Because)
     Because ______________________________________________________________.

21. Eating too much sugary food is not good for your health. (should)
     You _________________________________________________________________.


22.  Her favourite movies are not like mine. (from)
     Her _______________________________________________________________________.

23. Minh is a better singer than Huyen. (as)
     Huyen can’t ________________________________________________________________.

24. The music festival this year is not very good. Last year’s was better. (as)
     The music festival this year___________________________ last year’s.

25. This film is different from the one I saw last night. 

- This film is not _____________________________________________.

26. This exercise is more difficult than that one. 

- That exercise is not __________________________________________..

27.My aunt really loves surfing the Internet in her free time (interested)

……………………………………………………………………..

 28.Ha Noi has many interesting places.-> There are ……………..………..............................

29. Why don’t we go swimming?  ( What about……………………………………… 


30.I often walk from home to school in ten minutes.

( It takes me …..............................................

31.It takes me about two hours each day to do my homework

( I spend ………….............................................

30. Do you enjoy listening to music?  ( fond of )
-> Are ………….........................................................................................


31. The blue dress is cheaper than the red one.

( The red dress is …......................................................................

32. Reading is more boring than watching TV. 

->Watching TV is ………………….............................................…
1. This show is the same as the show we saw last week. (different)
_______________________________________________________________________________
2. This painting is more expensive than my painting. (not as……..as)
_______________________________________________________________________________
3. This painting isn’t so expensive as my favourite painting. (than)

_______________________________________________________________________________
4. This film is more interesting than the one we saw last week. (not as………as)
______________________________________________________________________________
5. The journey was shorter than we thought at first. ( not as……….as)
_______________________________________________________________________________
Make questions for the underlined words in the following sentences. 

33. There are three bottles of milk in the fridge.

→ ________________________________________________________________________

34. I need some flour for my cupcakes.

→ ________________________________________________________________________

35. We need ten tables for my birthday party.

→ ________________________________________________________________________

36. We have only one bottle of water.

→ ________________________________________________________________________

VII. rearrange the sentences
1. to / to / brother / make / learn / how / My / always / wants / pizza/.

______________________________________________________

2. get / you / Take / or / might / your / sunburn / umbrella /.

______________________________________________________

3. help / food / We / homeless / clothes / kids / with / and / often /.

______________________________________________________

4. are / hall / music / some / school / They / the / playing / pop / in /.

______________________________________________________

5. cakes / of / flour / make / 500 / grams / to / Tina / needs / some

,,,,,,,,………………….……………………………………to make sentences.
6. sunburn / yesterday / was / because / outside / has / Alice / she / all / day .

7. talking /Lan / her/ likes/ free time /to /in/ friends / her .
8. brother’s/ what/ favorite/your/hobby/is?

10. should/ We/ our bodies/ keep/ to/ avoid/ warm/ or/ flu/ cold/.

11. We/ community/ activities/ join/ a/ twice/ year/.


VIII. Find a mistake (A, B, C, or D) in each of the following sentences and correct it.
1. Although this motorbike is more expensive as that one, many people prefer to buy it.

A. Although               B. motorbike              C. as                           D. prefer

2. Mai asked me: "How are you going to school every day?"

A. asked                     B. are you going         C. to                           D. every

3. The English summer course will start at June 2nd and finish in August.

A. The                        B. will                        C. at                           D. in

4. There was a lot of people trying to enter the stadium to see the football match.

A. was                        B. people                    C. to enter                  D. the

5.I find carve eggshells boring because it takes a lot of time to complete one shell.

               A                         B

           C


 6. There are (A) any oranges (B) on the (C) table in (D) the kitchen. We need to buy some.
7. How much (A) sandwiches do (B) you want to buy (C)? – Just (D) two.


8. Breakfast is the most important meal in a day but you should eat many nutritious foods.

A. most                             B. in                                  C. but                               D. eat

9. I would like to making chicken and mushroom soup tonight. Do you want to come over for dinner?

A. making                         B. tonight                         C. to come                        D. dinner

10. I usually go jogging in the early morning but today I stay at home because of the cold weather.

A. usually                         B. in                                  C. stay                              D. because of

11. Do we have some potatoes left in the kitchen? I’d like to make some French fries.

A. some                            B. left                               C. in                                  D. to make

12. Did (A) you buy some (B) bottles of (C) water for a (D) picnic yesterday? (B)

13. David’sparents (A) usually goes (B)for a walk in the park (C) near their (D) house. (H)

14. My brother enjoys (A) to decorate (B) his room (C) with his own (D) paintings. 

15. My sister (A) takes a lot of nice (B) pictures, she (C) is a (D) photography.

16. I really (A) love (B) swim in the park (C) with my (D) friends. 

17 Parents (A) want their children (B) to take part (C) in outdoor activities (D) to have fit.

18. Linh is not more intelligent as her brother but her brother is worse at math than her.
                            A                                            B                            C                           D
19. When I was small, I couldn’t swim and now I can’t too.
                              A          B                   C                        D
20. Ho Chi Minh City is as crowded than Hanoi but it is more modern.
                                         A             B               C              D
21. Lan is different to Lien that she is taller and more healthy.
                                 A            B                  C             D
22. Maths is the same from physics because both are difficult but useful.
                                        A                        B                               C                 D
23. (A) The students (B) are playing (C) at the playground (D) at the break time.

24. Music (A) is one of (B) the most favorite (C) subject (D) in my school. 
25. The (A) laboratory is (B) in the (C) second floor (D) next to my classroom.
IX. Choose the word or phrase that is CLOSET in meaning to the underlined part in each sentence
1. I did the homework quickly because it was a piece of cake to me.

A. very easyB. very difficultC. very hardD. very dangerous

2. My mother likes watching TV news during dinner.

A. hatesB. enjoysC. dislikesD. detests

3. Going to the zoo is an exciting experience. You have a chance to look at a lot of animals.

A. boringB. interesingC. uncommonD. cheap

4. Vietnamese spring rolls are very delicious, so a lot of people like eating them.

A. tastyB. saltyC. sweetD. bitter

Choose the word or phrase that is OPPOSITE in meaning to the underlined part in each sentence
1. Eat more fruits and vegetables, or you will get fatter.

A. manyB. muchC. lessD. little

2. Jenny prefers to make crafts and she has made many beautiful paper dolls.

A. hatesB. lovesC. likesD. enjoys

3. Music and dancing are compulsory: all of us must study them every week

A. optionalB. difficultC. expensiveD. hard-working

4. Last winter, we gave away a lot of warm clothes to homeless people in Hanoi.

A. keptB. presentedC. tookD. donated

(+) S + is/ am / are + O/ N.








(-) S + isn't / am not / aren't + O / N.








(?) Is / Are + S + O / N ?


Yes, S + is / am / are.


No, S + isn't / aren't / am not.








Ex.      Is she (be) twelve years old ? 


           Yes, she (be) is.








Ex.He ( live) lives in Can Kiem.


     They (live) live in Can Kiem.











(+)  S + V(s, es) + O                                                            








Ex.He ( not live) doesn't lives in Binh Phu.


     They (not live) don't live in Can Kiem.











(-)  S + don't / doesn't + V + O                                                            








Ex. Does He (live) live in Binh Phu ?


     Do They (live)  live in Can Kiem ?











(?)  Do / Does + S +  V + O?                                                             


Yes, S + do / does.


No, S + don't / doesn't.








Ex. She like ( eat) eating chewing gum.


      He doesn't like (watch) watching TV


      They start ( learn) learning at 7.30


      They finish (learn) learning at 11.30





+ V-ing + O





S + like / enjoy / love / prefer


       don't like / dislike / hate


       start / begin


       finish / stop / end





S1 + tobe + as + adj + as + S2





Ex. She is as tall as her mother.





Ex. He isn't  as weigh  as his father.





S1 + tobe not + as + adj + as/ so + S2





Ex. She is  the same tall  as I.





S1 + tobe  + the same + adj/n + as + S2





S1 + tobe not + the same + adj/n + as + S2





She isn't  the same beautiful  as her mother.





She isn't  the same beautiful  as her mother.





S1 + tobe  + different from + S2





How many + noun-s / noun-es + are there…… ?


There is + a/an/one + singular noun.


There are + số lượng + plural noun-s/es.





How much + non - count noun +  is there ….?


                                                  +  do/does/ did + V + O ?


There is + some + non - count noun .


S + V +  SL + …...








